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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 25/2020/HS-ST 

Ngày: 14-5-2020 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quách Văn Hoàng 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Văn Hòa 

2. Bà Lê Thị Kiều Thu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Biện Việt Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Ông Chu Đức Thọ - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 

01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 20/2020/QĐXXST-

HS ngày 27/02/2020; Thông báo về việc hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm số 29/TB-

TA ngày 11/3/2020 và Thông báo mở lại phiên tòa số 52/TB-TA ngày 04/5/2020 

đối với các bị cáo: 

1. Phạm Hồng P (tên gọi khác: P Long Nhãn), sinh năm: 1982 tại Bình 

Thuận; Nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hồng S (chết) và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 

1948; vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 17/11/2004 bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 

65/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 13/10/2005; 

Bị cáo bị bắt và tạm giam ngày: 21/9/2019; có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Thành L, sinh năm: 1992 tại Bình Thuận; Nơi ĐKHKTT: Thôn 

T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 

7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Thành L (chết) và bà Lê Thị Thanh D, sinh năm 1972; Vợ con chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt và tạm giam ngày: 21/9/2019; có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: 

1. Ông Phạm Văn Th, sinh năm 1976 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận. 

2. Ông Phạm Kh, sinh năm 1985 (vắng mặt) 
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Địa chỉ: Khu phố A, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận. 

3. Ông Nguyễn Đức M, sinh năm 1970 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Phạm Ngọc L, sinh năm 1989 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận. 

2. Công ty TNHH MTV cây cảnh Đ 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đức A, chức danh: Giám đốc. 

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đ, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019, Phạm Hồng P đã 

thực hiện 03 lần trộm cắp tài sản; Nguyễn Thành L đã thực hiện 02 lần trộm cắp tài 

sản của người khác trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng 11 giờ ngày 16/12/2018, Phạm Hồng P điều khiển xe 

môtô loại Dream Trung Quốc, biển số 86K6 – AAAA chở Nguyễn Thành L đi dọc 

bờ biển xã Tiến Thành để kiếm sắt vụn. Khi đi đến biệt thự TQ của ông Phạm Văn 

Th tại thôn T, xã T, thành phố P thì P và L thấy biệt thự TQ không có người trông 

coi nên cả hai đột nhập từ cửa sổ biệt thự vào bên trong biệt thự TQ lấy 08 cái ghế 

bằng gỗ có lưng dựa màu nâu đen có chạm hoa văn; 01 cái bàn bằng gỗ màu nâu 

đen có chạm hoa văn; 01 cái ghế lửng bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn 

chuyển ra ngoài qua cửa sổ, mang ra cất giấu tại bụi cây gần biệt thự TQ rồi đi về 

nhà. Đến khoảng 01 giờ ngày 17/12/2018, P điều khiển xe môtô biển số 86K6 – 

AAAA quay lại bụi cây gần biệt thự TQ chở 05 (năm) cái ghế dựa gỗ và 01 cái bàn 

đã cất giấu trước đó mang về nhà của P. Cùng ngày 17/12/2018, P bán cho ông 

Phạm Ngọc L, sinh năm: 1989, trú tại: thôn T, xã T, thành phố P 05 cái ghế dựa gỗ, 

01 cái bàn với giá 1.700.000 đồng, số tiền này P chia lại cho L 300.000 đồng, còn 

lại dùng mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết. Đến khoảng 01 giờ ngày 18/12/2018, 

P tiếp tục quay lại bụi cây gần biệt thự TQ chở số tài sản còn lại về nhà, trên đường 

vận chuyển bị Tổ tuần tra Công an xã Tiến Thành ra tín hiệu kiểm tra. P dừng xe và 

chạy trốn, để lại hiện trường gồm: 03 cái ghế dựa bằng gỗ màu nâu đen, có chạm 

hoa văn; 01 cái ghế lửng bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn và xe môtô biển số 

86K6 – AAAA. Đến khoảng 01 giờ 15 phút ngày 16/01/2020 Tổ tuần tra xã Tiến 

Thành phát hiện P có nhiều dụng cụ như kiềm cắt sắt, cưa, dao,… có dấu hiệu trộm 

cắp tài sản nên mời về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây P khai nhận chính là đối 

tượng trộm cắp tài sản gồm 08 cái ghế bằng gỗ có lưng dựa màu nâu đen có chạm 

hoa văn; 01 cái bàn bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn; 01 cái ghế lửng bằng 

gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn tại biệt thự Tứ Qúy tại thôn T, xã T, thành phố P 

vào ngày 16/12/2018. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành làm 

việc với ông Phạm Ngọc L và ông L đã tự nguyện giao nộp tang vật liên quan của 
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vụ án, gồm: 05 cái ghế dựa bằn gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn; 01 cái bàn gỗ 

màu nâu đen, cao 60cm,  mặt bàn kích thước (60x120)cm. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 102/KL-HĐĐG ngày 29/5/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 08 cái 

ghế dựa gỗ có chạm hoa văn; 01 cái bàn gỗ cao 60cm mặt bàn kích thước 

(60x120)cm có chạm hoa văn; 01 cái ghế lửng bằng gỗ có trị giá là 8.050.000 đồng. 

Lần thứ hai: Khoảng 03 giờ ngày 20/07/2019, Phạm Hồng P rủ Nguyễn 

Thành L đến quán cà phê “Sinh Vật Cảnh” của ông Phạm Kh tại khu phố B, 

phường P, thành phố P để trộm cắp tài sản là cây cảnh thì L đồng ý. Khi đi P mang 

theo một số dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp như xà beng, cưa tay, kềm…; P 

điều khiển xe môtô hiệu YAMAHA SIRIUS gắn biển số 86C1 – BBBBB có gắn xe 

kéo phía sau chở theo Nguyễn Thành L. Khi đến nơi, P và L kéo hàng rào lưới B40 

lên, lẻn vào bên trong quán nhổ 02 cây hoa giấy đang trồng trong chậu đưa ra ngoài 

rồi chở về nhà của P tại thôn T, xã T, thành phố P cất giấu. Sau khi cất giấu 02 cây 

hoa giấy xong, P và L tiếp tục quay lại quán cà phê “Sinh Vật Cảnh” để trộm cắp. 

Lần này, P đứng bên ngoài cảnh giới cho L chui qua hàng rào lưới B40 vào bên 

trong quán. Khi vào bên trong, L nhổ 02 cây hoa giấy đang trồng trong chậu, đưa 

đến sát hàng rào lưới B40 để đưa ra ngoài cho P thì lúc này Tổ tuần tra của Phòng 

cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện bắt quả tang L cùng tang 

vật, còn P đã trốn thoát. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- 01 xe mô tô gắn biển số 86C1-BBBBB, số khung: RLCS5C630BY479330, 

số máy: 5C63-479382. 

- 01 cây hoa giấy có kích thước cao 02m, chu vi gốc 60cm; 01 cây hoa giấy 

có kích thước cao 1,2m, chu vi gốc 80cm. 

- 01 xe kéo bằng kim loại được sơn màu đen, kích thước (03x86x50)cm; 01 

cây xà beng bằng kim loại dài 85cm, có cán dài 61cm, lưỡi xà beng dẹt rộng 10cm, 

dày 0,5cm; 01 cưa tay bằng kim loại, cán ốp nhựa màu đen, lưỡi cưa dài 51cm, cán 

cong dài 15cm; 01 cây kềm bằng kim loại dài 20cm, có cán bọc nhựa cứng màu đỏ 

đen; 01 cây dũa bằng kim loại dài 20cm, lưỡi hình tam giác dài 14,5cm, cán quấn 

băng keo màu đen; 01 sợi dây thun hai đầu gắn móc kim loại dài 16cm, rộng 

2,5cm; 01 giàn ná thun hình chữ “V” dài 13cm, hai đầu giàn ná cột với hai đoạn 

dây thun màu vàng có gắn một miếng da; 02 túi nylon màu trắng, bên trong đựng bi 

tròn bằng thủy tinh (01 túi chứa 13 viên, 01 túi chứa 17 viên); 01 bình nhựa chứa 

dung dịch màu xanh dương, trên bình có dòng chữ “PUCEUE”; 01 giấy phép lái xe 

số G750095 mang tên Phạm Hồng P; 

- Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 01 cây súng bắn đạn bi có chiều dài 

69cm, gồm 02 phần lắp vào nhau: Phần đầu ống bỏ bi vào dài 32,5cm, phần đuôi 

gồm bộ phận bỏ cồn (nằm sau cùng) và phần cò súng. Thân súng làm bằng nhựa 

dạng ống, bên ngoài quấn băng keo đen và xanh. Đây là súng bắn bi sắt tự chế mà 

Phạm Hồng P mang theo trong quá trình trộm cắp và làm rơi tại hiện trường trong 
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quá trình bỏ trốn; Cây súng này do ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1964, trú tại: 

Khu phố C, phường B, thành phố P là quản lý của quán cà phê Sinh Vật Cảnh phát 

hiện và giao nộp lại cho Cơ quan cảnh sát điều tra. 

Đối với 02 cây hoa giấy mà Phạm Hồng P và Nguyễn Thành L đã chiếm 

đoạt và đưa về nhà P cất giấu trước khi bị bắt quả tang, P khai đã bán cho ông Lê 

Đức A, sinh năm: 1988, trú tại: A đường C, phường V, thành phố N, Khánh Hòa. P 

và Đức A không nhớ giá trị mua bán của 02 cây hoa giấy này do thời gian đã lâu và 

P thực hiện mua bán nhiều cây hoa giấy trong khoảng thời gian dài. Trong quá 

trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ từ Lê Đức A 118 cây hoa giấy 

đều là tang vật trong các vụ trộm cắp do Anh mua của P. Qua nhận dạng, ông Phạm 

Kh không xác định được 02 cây hoa giấy của mình bị mất trộm nên không có cơ sở 

để yêu cầu định giá xác định giá trị. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 158/KL-HĐĐG ngày 02/8/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 01 cây 

hoa giấy có kích thước cao 2m, chu vi gốc 60cm và 01 cây hoa giấy có kích thước 

cao 1,2m, chu vi gốc 80cm; tổng giá trị tài sản là 14.000.000 đồng. 

Lần thứ 3: Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 17/9/2019, Phạm Hồng P nhờ một 

người bạn tên Lái (không rõ nhân thân) chở đến vòng xoay Nam Phan Thiết. Lúc đi 

P đem theo một số dụng cụ phục vụ việc trộm cắp cây cảnh như: Cưa tay,  xà beng, 

bay, kềm bấm…. Sau đó P đi bộ từ vòng xoay Nam Phan Thiết đến nhà hàng 

“Minh Thủy” của ông Nguyễn Đức M trú tại thôn T, xã T, thành phố P để trộm cắp 

cây cảnh. Khi đến nơi, P lén lút leo tường rào vào sân sau của nhà hàng đào trộm 

01 cây hoa giấy đang trồng trong khuôn sân sau thì bị anh Lê Ngọc B, sinh năm 

1985, hộ khẩu thường trú: Khu phố C, phường L, thành phố P, tỉnh Bình Thuận là 

nhân viên nhà hàng M phát hiện bắt giữ giao P cùng tang vật cho Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an Tp Phan Thiết. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 01 cây cưa bằng kim loại màu bạc, có cán quấn dây cao su màu đen dài 

14cm, lưỡi có răng cưa dài 32cm; 01 cây xà beng có cán bằng gỗ quấn cao su màu 

đen dài 63cm, lưỡi bằng kim loại hình thang có kích thước (07x20x09)cm; 01 chiếc 

bay có cán gỗ dài 15cm, lưỡi bằng kim loại dài 14cm; 01 kềm bấm có cán bằng 

nhựa màu đỏ đen, dài 11cm, lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 08cm, trên lưỡi có 

dòng chữ “LICOTA”, “STAIMLESS STEEL”; 01 cây kềm  bấm có cán bằng nhựa 

màu vàng xanh dài 13cm, lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 5,5cm; 01 điện thoại di 

động Forme màu xanh, số IMEI: 359071083163285.   

- 01 cây hoa giấy có kích thước cao 7,0m, đường kính cây 30cm. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 202/KL-HĐĐG ngày 04/10/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 01 (một) 

cây hoa giấy có kích thước cao 7,0m, đường kính cây 30cm có giá trị là 7.000.000 

đồng. 
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Quá trình điều tra, Phạm Hồng P còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm 

cắp cây cảnh là hoa giấy trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết 

và một số địa bàn lân cận, nhưng do số lần trộm nhiều trong thời gian dài nên P 

không nhớ thời gian và địa điểm cụ thể. Tất cả những lần trộm cắp này, P đều đem 

về nhà trồng ở trong vườn nhà, sau đó gom lại bán cho Nguyễn Đức A lấy tiền tiêu 

xài. Cụ thể:  

- Lần 1: Khoảng tháng 4/2019, P bán cho Lê Đức A 06 (sáu) cây hoa giấy 

với tổng số tiền 1.200.000 đồng. Sau đó Lê Đức A đã mang 06 cây hoa giấy này về 

trồng tại vựa cây cảnh của Lê Đức A tại thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa.  

- Lần 2: Khoảng tháng 5/2019, Phạm Hồng P bán cho Lê Đức A 16 cây hoa 

giấy với tổng số tiền 6.000.000 đồng, số tiền này P mua ma túy sử dụng và tiêu xài 

hết. Sau đó Lê Đức A đã mang 16 cây hoa giấy này về trồng tại vựa cây cảnh của 

Lê Đức A tại thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. 

- Lần 3: Khoảng đầu tháng 7/2019, Phạm Hồng P bán cho Lê Đức A khoảng 

10 cây hoa giấy với tổng số tiền 4.000.000 đồng, số tiền này P mua ma túy sử dụng 

và tiêu xài hết. Sau đó Lê Đức A đã mang 10 cây hoa giấy này về trồng tại vựa cây 

cảnh của Lê Đức A tại thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. 

- Lần 4: Khoảng cuối tháng 7/2019, Phạm Hồng P bán cho Lê Đức A 10 cây 

hoa giấy với tổng số tiền 6.000.000 đồng, số tiền này P mua ma túy sử dụng và tiêu 

xài hết. Sau đó Lê Đức A đã mang 10 cây hoa giấy này về trồng tại vựa cây cảnh 

của Lê Đức A tại thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. 

- Lần 5: Khoảng giữa tháng 9/2019, Phạm Hồng P đã bán cho Lê Đức A 87 

cây hoa giấy với giá 7.200.000 đồng, số tiền này P mua ma túy sử dụng và tiêu xài 

hết. Sau đó Lê Đức A đã mang 87 cây hoa giấy này về trồng tại vựa cây cảnh của 

Lê Đức A tại thôn N, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã đến vựa cây cảnh 

của Lê Đức A tại thôn T, xã D, D, tỉnh Khánh Hòa và vựa cây cảnh tại thôn N, xã 

C, huyện P, tỉnh Bình Định kiểm tra và thu giữ 118 cây hoa giấy mà Lê Đức A khai 

là đã mua của Phạm Hồng P. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan 

Thiết đã ra thông báo truy tìm bị hại để có cơ sở xác định giá trị, xử lý P về hành vi 

Trộm cắp tài sản đối với số cây hoa giấy này. Tuy nhiên đến nay chưa có người bị 

hại đến nhận dạng số cây hoa giấy nêu trên. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục tạm giữ số cây hoa giấy nêu trên để điều tra, 

làm rõ xử lý sau. 

Đối với 08 cái ghế gỗ có chạm hoa văn; 01 cái bàn gỗ cao 60cm mặt bàn 

kích thước 60x120cm có chạm hoa văn, 01 cái ghế lửng bằng gỗ có chạm hoa văn; 

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông Phạm 

Văn Th; Ông T đã nhận lại tài sản và không yêu cầu P và L bồi thường về dân sự. 

Ông Phạm Ngọc L sau khi tự nguyện giao nộp tài sản liên quan đến vụ án và không 

yêu cầu P và L bồi thường về dân sự. 
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Đối với 01 cây hoa giấy có kích thước cao 02m, chu vi gốc 60cm và 01 cây 

hoa giấy có kích thước cao 1,2m, chu vi gốc 80cm; Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông Phạm Kh; Ông K đã nhận lại tài sản và 

không yêu cầu P và L bồi thường về dân sự. 

Đối với 01 cây hoa giấy có kích thước cao 07m, đường kính cây 30cm; Cơ 

quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông Nguyễn Đức 

M; Ông M đã nhận lại tài sản và không yêu cầu P bồi thường về dân sự. 

Đối với 01 xe mô tô loại Dream Trung Quốc, gắn biển số 86K6 – AAAA, số 

khung: VHSPCH0091H000026, số máy: ZS100FMG81001083 do Công an xã Tiến 

Thành, Tp Phan Thiết đã tạm giữ và 01 xe mô tô loại YAMAHA SIRIUS, gắn biển 

số 86C1-BBBBB, số khung: RLCS5C630BY479330, số máy: 5C63-479382 do 

Công an phường Phú Tài, Tp Phan Thiết đã tạm giữ là tang vật trong vụ án khác. 

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tạm giữ để điều tra, xử lý sau. 

Đối với Lê Đức A, quá trình mua bán cây hoa giấy với Phạm Hồng P, Anh 

không biết nguồn gốc số cây hoa giấy mà P đem bán là do trộm cắp mà có nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết không xem xét xử lý Anh về 

hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

Đối với Phạm Ngọc L, quá trình mua bộ bàn ghế bằng gỗ từ P, Luân không 

biết bộ bàn ghế này có nguồn gốc do P trộm cắp mà có nên không xem xét xử lý 

Luân về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ là cây súng bắn bi sắt bằng 

cồn của Phạm Hồng P. P khai nhận dùng cây súng này để bắn chó trong quá trình 

trộm cắp tài sản. Mặt khác, P chưa bị xử phạt hành chính về hành vi chế tạo, tàng 

trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô 

sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Phan Thiết không xem xét xử lý P về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí 

thể thao hoặc công cụ hỗ trợ”. 

Tại bản Cáo trạng số 08/CT-VKSPT ngày 14/01/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định, truy tố các bị cáo: Phạm Hồng P và 

Nguyễn Thành L về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của 

Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

phát biểu quan điểm xử lý về vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Phạm Hồng P và Nguyễn Thành L, phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Phạm Hồng P từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm 06 tháng tù.                          

Xử phạt: Nguyễn Thành L từ  09 tháng tù đến 15 tháng tù. 
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Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2, 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự để xử lý vật chứng. 

Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra các 

đương sự không yêu cầu gì về phần dân sự nên không đặt vấn đề bồi thường đối 

với các bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hồng P và bị cáo Nguyễn Thành L có lời khai 

phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án. Đồng thời các bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái nên không 

tranh luận với với đại diện Viện kiểm sát và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Thiết và Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố, theo hồ sơ đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác và tại phiên 

tòa các bị cáo đều không thắc mắc, khiếu nại về những hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, những người bị hại; những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt. Xét thấy những người bị hại; 

những người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt nhưng đã 

có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình 

như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án và xem xét tại phiên tòa nên có đủ cơ sở xác định: Do cần tiền 

tiêu xài nên trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến ngày 17/9/2019 Phạm 

Hồng P và Nguyễn Thành L đã nhiều lần lén lút trộm cắp tài sản của người dân trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết, cụ thể: Khoảng 11 giờ ngày 16/12//2018 Phạm Hồng 

P và Nguyễn Thành L đã thực hiện hành vi trộm cắp 08 cái ghế bằng gỗ có lưng 

dựa màu nâu đen có chạm hoa văn; 01 cái bàn bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa 

văn; 01 cái ghế lửng bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn của ông Phạm Văn Th 

tại biệt thự Tứ Qúy thuộc Thôn T, xã T, Tp P, tỉnh Bình Thuận trị giá 8.050.000 

đồng, sau đó P bán 05 cái ghế bằng gỗ có lưng dựa màu nâu đen có chạm hoa văn; 

01 cái bàn bằng gỗ màu nâu đen có chạm hoa văn cho ông Phạm Ngọc L được 

1.700.000 đồng, P chia lại cho L 300.000 đồng, số tiền còn lại P tiêu xài hết; 

Khoảng 03 giờ ngày 20/7/2019 Phạm Hồng P và Nguyễn Thành L đã thực hiện 

hành vi trộm cắp 04 cây hoa giấy của ông Phạm Kh tại quán cà phê Sinh Vật Cảnh 
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thuộc khu phố C, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận, trong đó có 02 cây hoa giấy 

tổng trị giá 14.000.000 đồng thì bị phát hiện, L bị bắt quả tang, P trốn thoát, còn 02 

cây hoa giấy P đã bán, qua nhận dạng người bị hại không xác định được 02 cây hoa 

giấy của mình bị mất trộm nên không có cơ sở định giá; Khoảng 22 giờ 30 phút 

ngày 17/9/2019 Phạm Hồng P một mình đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 cây hoa 

giấy của ông Nguyễn Đức M tại nhà hàng Minh Thủy thuộc Thôn T, xã T, Tp P, 

tỉnh Bình Thuận trị giá 7.000.000 đồng thì bị bắt quả tang. Như vậy, tài sản P 

chiếm đoạt trong 03 lần có tổng trị giá là 29.050.000 đồng; tài sản L chiếm đoạt 

trong 02 lần có tổng trị giá là 22.050.000 đồng. Bị cáo P và bị cáo L có đầy đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Hành vi nêu trên của bị 

cáo Phạm Hồng P và bị cáo Nguyễn Thành L đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Như 

vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

đã truy là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[4] Về t nh chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: Các bị cáo nhận 

thức được quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, thế nhưng vì 

muốn có tiền tiêu xài mà các bị cáo đã nhiều lần lén lút trộm cắp tài sản của người 

khác, bất chấp hậu quả xử lý của pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp 

luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự tại địa P. Do vậy cần 

phải được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa tội phạm. Trong vụ án này ngoài 

02 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào các ngày 16/12/2018 và ngày 

20/7/2019 cùng với bị cáo L; Bị cáo P còn một mình thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản vào ngày 17/9/2019 nên các bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với 

tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo.  

[5] Về nhân thân: Bị cáo Phạm Hồng P và bị cáo Nguyễn Thành L chưa có 

tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo Phạm Hồng P đã bị Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Thuận Nam xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 65/HSST 

ngày 17/11/2004. 

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Phạm Hồng P 

và Nguyễn Thành L phạm tội “02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Trong quá trình 

điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

Trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thấy rằng cần phải xử lý và áp 

dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội để trừng trị, giáo dục các bị cáo 

ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa các bị cáo 

phạm tội mới; đồng thời giáo dục những người khác tôn trọng pháp luật và đấu 

tranh chống tội phạm. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại; Những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với bị 

cáo P và bị cáo L nên Hội đồng xét xử không xem xét. 
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[8] Về xử lý vật chứng: 
- 01 xe kéo bằng kim loại được sơn màu đen, kích thước (03x86x50)cm; 01 

cây xà beng bằng kim loại dài 85cm, có cán dài 61cm, lưỡi xà beng dẹt rộng 10cm, 

dày 0,5cm; 01 cưa tay bằng kim loại, cán ốp nhựa màu đen, lưỡi cưa dài 51cm, cán 

cong dài 15cm; 01 cây kềm bằng kim loại dài 20cm, có cán bọc nhựa cứng màu đỏ 

đen; 01 cây dũa bằng kim loại dài 20cm, lưỡi hình tam giác dài 14,5cm, cán quấn 

băng keo màu đen; 01 sợi dây thun hai đầu gắn móc kim loại dài 16cm, rộng 

2,5cm; 01 giàn ná thun hình chữ “V” dài 13cm, hai đầu giàn ná cột với hai đoạn 

dây thun màu vàng có gắn một miếng da; 02 túi nylon màu trắng, bên trong đựng bi 

tròn bằng thủy tinh (01 túi chứa 13 viên, 01 túi chứa 17 viên); 01 bình nhựa chứa 

dung dịch màu xanh dương, trên bình có dòng chữ “PUCEUE”; 01 cây cưa bằng 

kim loại màu bạc, có cán quấn dây cao su màu đen dài 14cm, lưỡi có răng cưa dài 

32cm; 01 cây xà beng có cán bằng gỗ quấn cao su màu đen dài 63cm, lưỡi bằng 

kim loại hình thang có kích thước (07x20x09)cm; 01 chiếc bay có cán gỗ dài 15cm, 

lưỡi bằng kim loại dài 14cm; 01 kềm bấm có cán bằng nhựa màu đỏ đen, dài 11cm, 

lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 08cm, trên lưỡi có dòng chữ “LICOTA”, 

“STAIMLESS STEEL”; 01 cây kềm  bấm có cán bằng nhựa màu vàng xanh dài 

13cm, lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 5,5cm là dụng cụ các bị cáo dùng vào việc 

phạm tội, không còn giá trị sử dụng và 01 cây súng bắn đạn bi có chiều dài 69cm, 

gồm 02 phần lắp vào nhau: Phần đầu ống bỏ bi vào dài 32,5cm, phần đuôi gồm bộ 

phận bỏ cồn (nằm sau cùng) và phần cò súng, thân súng làm bằng nhựa dạng ống, 

bên ngoài quấn băng keo đen và xanh là vật thuộc loại nhà nước cấm tàng trữ, lưu 

hành đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết nên 

tịch thu, tiêu hủy. 

- 01 giấy phép lái xe số G750095 và 01 điện thoại di động hiệu Forme màu 

xanh, số IMEI: 359071083163285 do không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả 

lại cho bị cáo P. 

Đối với 118 cây hoa giấy thu giữ của Công ty TNHH MTV cây cảnh Đ do 

ông Lê Đức A làm Giám đốc; ông Anh khai đã mua của P. Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục tạm giữ để điều tra, làm rõ và xử lý sau. 

Đối với 01 xe mô tô loại Dream Trung Quốc, gắn biển số 86K6 – AAAA, số 

khung: VHSPCH0091H000026, số máy: ZS100FMG81001083 do Công an xã Tiến 

Thành, Tp Phan Thiết đã tạm giữ và 01 xe mô tô loại YAMAHA SIRIUS, gắn biển 

số 86C1-BBBBB, số khung: RLCS5C630BY479330, số máy: 5C63-479382 do 

Công an phường Phú Tài, Tp Phan Thiết đã tạm giữ là tang vật trong vụ án khác. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục tạm giữ , điều tra 

và xử lý sau. 

Đối với ông Lê Đức A là người mua bán cây hoa giấy từ P và ông Phạm 

Ngọc L là người mua bộ bàn ghế bằng gỗ từ P không biết nguồn gốc tài sản do P 

trộm cắp mà có nên không cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có”. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết không xử lý là có 

cơ sở. 

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ là cây súng bắn bi sắt bằng 

cồn của Phạm Hồng P. P chưa bị xử phạt hành chính về hành vi chế tạo, tàng trữ, 
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vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, 

vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Phan Thiết không xem xét xử lý P về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, 

sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể 

thao hoặc công cụ hỗ trợ” là có cơ sở. 

[9] Về án ph : Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Phạm Hồng P và Nguyễn Thành L, phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Phạm Hồng P 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt ngày 21/9/2019. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Thành L 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt ngày 21/9/2019. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 xe kéo bằng kim loại được sơn màu đen, kích thước 

(03x86x50)cm; 01 cây xà beng bằng kim loại dài 85cm, có cán dài 61cm, lưỡi xà 

beng dẹt rộng 10cm, dày 0,5cm; 01 cưa tay bằng kim loại, cán ốp nhựa màu đen, 

lưỡi cưa dài 51cm, cán cong dài 15cm; 01 cây kềm bằng kim loại dài 20cm, có cán 

bọc nhựa cứng màu đỏ đen; 01 cây dũa bằng kim loại dài 20cm, lưỡi hình tam giác 

dài 14,5cm, cán quấn băng keo màu đen; 01 sợi dây thun hai đầu gắn móc kim loại 

dài 16cm, rộng 2,5cm; 01 giàn ná thun hình chữ “V” dài 13cm, hai đầu giàn ná cột 

với hai đoạn dây thun màu vàng có gắn một miếng da; 02 túi nylon màu trắng, bên 

trong đựng bi tròn bằng thủy tinh (01 túi chứa 13 viên, 01 túi chứa 17 viên); 01 

bình nhựa chứa dung dịch màu xanh dương, trên bình có dòng chữ “PUCEUE”; 01 

cây cưa bằng kim loại màu bạc, có cán quấn dây cao su màu đen dài 14cm, lưỡi có 

răng cưa dài 32cm; 01 cây xà beng có cán bằng gỗ quấn cao su màu đen dài 63cm, 

lưỡi bằng kim loại hình thang có kích thước (07x20x09)cm; 01 chiếc bay có cán gỗ 

dài 15cm, lưỡi bằng kim loại dài 14cm; 01 kềm bấm có cán bằng nhựa màu đỏ đen, 

dài 11cm, lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 08cm, trên lưỡi có dòng chữ “LICOTA”, 

“STAIMLESS STEEL”; 01 cây kềm  bấm có cán bằng nhựa màu vàng xanh dài 

13cm, lưỡi bằng kim loại màu bạc dài 5,5cm và 01 cây súng bắn đạn bi có chiều 

dài 69cm, gồm 02 phần lắp vào nhau: Phần đầu ống bỏ bi vào dài 32,5cm, phần 

đuôi gồm bộ phận bỏ cồn (nằm sau cùng) và phần cò súng. Thân súng làm bằng 

nhựa dạng ống, bên ngoài quấn băng keo đen và xanh (Theo biên bản về việc giao 

nhận vật chứng, tài sản số 49 ngày 19/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Phan Thiết). 
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- Trả lại cho bị cáo P 01 giấy phép lái xe số G750095 và 01 điện thoại di 

động hiệu Forme màu xanh, số IMEI: 359071083163285 (Theo biên bản về việc 

giao nhận vật chứng, tài sản số 49 ngày 19/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Phan Thiết). 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Phạm Hồng P phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo Nguyễn Thành L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án (ngày 14/5/2020); Của những người bị hại; Những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án vắng mặt là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 

bản án được niêm yết. 

Nơi nhận:                                                   
- VKSND Tp Phan Thiết; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an Tp Phan Thiết; 

- Người tham gia tố tụng; 

- CCTHADS TPPT;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

QUÁCH VĂN HOÀNG 
 

  


